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Phiên thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 

 

 

VNINDEX: 1067.46 

Giá trị: 13,237.947 

tỷ 

15.69(1.49%) 

Khối ngoại(ròng): 61.1 tỷ 

HNX-INDEX: 177.02 

Giá trị: 1,136.867 tỷ 5.02(2.92%) 

Khối ngoại(ròng): -0.58 tỷ 

UPCOM-INDEX: 70.95 

Giá trị: 805.770 tỷ 0.66(0.94%) 

Khối ngoại(ròng): 2.69 tỷ 

                  

                      

          

Thông số vĩ mô:                                                                                                                                                                                                                     

 Giá trị % 

Giá dầu 48.4 0.1 

Giá vàng 1,879 -0.36 

Tỷ giá USD/VND 23,125 0.02 

Tỷ giá EUR/VND 28,353 0.45 

Tỷ giá JPY/VND 22,327 -0.45 

LS liên ngân hàng 1 

tháng 

0.4 50.21 

LS TPCP 5 năm 1 0 

(Nguồn: Bloomberg) 

 

Top giao dịch khối ngoại (Tỷ đồng) 

Top mua Giá  trị Top bán Giá trị 

TPB 124.5 HPG 120.4 

MBB 58.3 VNM 116.6 

VHM 51.9 VJC 36.2 

VRE 51.8 POW 33.8 

BID 45 BVH 28.8 
 

THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA 

VN-Index nối dài chuỗi 7 tuần tăng điểm liên tiếp và được 

dẫn dắt chủ yếu bởi các cổ phiếu nhóm ngân hàng. Thanh 

khoản tăng trưởng tích cực trên cả hai sàn cho thấy nhà đầu 

tư giao dịch sôi động. Các chỉ số thị trường biến động tích 

cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 2.06% đạt 

mức 1,067.46 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 9.06% 

dừng tại 177.02 điểm. Các chỉ số thị trường biến động tích 

cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 2.06% đạt 

mức 1,067.46 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 9.06% 

dừng tại 177.02 điểm. Thanh khoản trung bình trên cả hai 

sàn biến động cùng chiều trong tuần qua. Khối lượng khớp 

lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 576 triệu cổ 

phiếu/phiên, tăng 14.7% so với tuần giao dịch trước. 

Sàn HNX đạt trung bình gần 90 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 

35.58%. Nhìn chung, kịch bản tương tự tuần giao dịch trước 

đó của thị trường tiếp tục diễn ra trong tuần này với các 

phiên tăng giảm xen kẽ. Thanh khoản đồng loạt tăng tốt trên 

cả hai sàn HOSE và HNX. Hoạt động đảo trụ vẫn diễn ra 

thường xuyên ở nhóm Large Cap. Các cổ phiếu 

như GVR, TCB, VPB thay phiên nhau làm trụ đỡ của thị 

trường. Tác động đáng kể nhất lên chỉ số là VIC, cổ phiếu 

này sụt giảm gần 2% trong tuần qua. Nhóm ngân hàng giao 

dịch rất sôi động và hoàn thành tốt vai trò trụ chính của thị 

trường. Rất nhiều cổ phiếu ngành này nằm trong top 10 mã 

tác động tích cực nhất lên VN-

Index như TCB, VPB, VCB, BID, MBB, TPB, HDB, STB. 

Cổ phiếu GVR của nhóm sản xuất nhựa - hóa chất đã có một 

tuần giao dịch rất tích cực và ấn tượng với 5 phiên tăng liền. 

Ước tính đến ngày 15/12/2020, GVR có doanh thu hợp nhất 

ước đạt 23,032 tỷ đồng (tăng 3% so với năm trước), thực 

hiện được 93% kế hoạch cả năm và lãi trước thuế ước đạt 

4,955 tỷ đồng (tăng 6%), hoàn thành 100% kế hoạch năm. 

Bên cạnh đó, GVR cũng đã hoàn tất thoái vốn tại CTCP Đầu 

tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) và đã thu về hơn 1,300 tỷ 

đồng từ thương vụ thoái vốn này. Nhóm chứng khoán tiếp 

tục có những biến động tích cực. Đa số các cổ phiếu trong 

ngành này đều có được mức tăng trưởng tốt như SSI tăng 

14%, HCM tăng 6.5%, VND tăng 18.5%, SHS tăng 

13.9%, VCI tăng 7.89%... 

Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng hơn 2,130 tỷ đồng trên cả 

hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần 2,139 tỷ đồng trên 

sàn HOSE và mua ròng hơn 8 tỷ đồng trên sàn HNX. 
  

Nhận định thị trường 

Tuần 21/12 – 25/12: Đà tăng điểm vẫn chưa kết thúc?   
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Cập nhật hàng giá cả thị trường hàng hóa 18/12 

 

Thông tin nổi bật 

Giá dầu 

- Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, dầu thô Brent tăng 42 US cent lên 51,5 USD/thùng, trong phiên 

có lúc đạt 51,9 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 54 US cent lên 48,36 USD/thùng, trong 

phiên có lúc đạt 48,59 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 3/2020. 

- Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn New York giảm 4,1 US cent tương đương 1,5% 

xuống 2,636 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 11/12/2020. 

Giá vàng 

- Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,1% lên 1.885,37 USD/ounce, trong đầu phiên giao dịch đạt 

1.895,81 USD/ounce – cao nhất 1 tháng và vàng kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn New York tăng 1,7% 

lên 1.890,4 USD/ounce. Tính đến nay, giá vàng tăng hơn 24%. 

Giá sắt thép 

- Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,7% lên 4.175 CNY (638,94 USD)/tấn, giá thép cuộn cán 

nóng tăng 1,1% lên 4.446 CNY/tấn. Giá thép không gỉ giảm 0,4%. 

- Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Trung Quốc dự kiến doanh số bán ô tô tại thị trường lớn nhất thế 

giới trong năm tới sẽ tăng lên 26,3 triệu chiếc, nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ và chiết khấu 

của các nhà sản xuất ô tô. 

- Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Đại Liên tăng 2,6% lên 1.026,5 CNY/tấn. Giá quặng 

sắt kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Singapore tăng 0,7% lên 155,8 USD/tấn. 

Giá cao su 

- Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Osaka tăng 3,5 JPY tương đương 1,5% lên 244 JPY (2,4 

USD)/kg.Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 85 CNY lên 14.620 
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CNY/tấn. Fed cho biết sẽ tiếp tục chính sách lãi suất thấp, trong khi các nhà lập pháp Mỹ tiến gần 

hơn đến việc đồng ý khoản viện trợ Covid-19 bổ sung trị giá 900 tỉ USD. 

Giá nông sản 

- Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) được chào giá cộng 95-110 

USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn London, giảm so với mức cộng 110-120 

USD/tấn cách đây 1 tuần. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá dao động 33.000-

33.400 VND (1,43-1,45 USD)/kg, tăng so với mức giá 31.500-32.000 VND/kg cách đây 1 tuần và 

theo xu hướng giá cà phê trên sàn London tăng. 

Danh mục cổ phiếu đầu ngành 
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên VNINDEX 

CK Giá % Index pt KLGD 

VCB 98.9 3.02 2.94 1.05MLN 

GVR 25.35 5.63 1.48 3.88MLN 

VPB 31.65 6.93 1.38 9.7MLN 

HPG 38.6 2.52 0.86 19.96MLN 

TCB 29.2 3 0.81 15.25MLN 

 

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên VNINDEX 

CK Giá % Index pt KLGD 

APH 76.2 -6.96 -0.21 570,900 

VHC 42.45 -3.63 -0.08 2.77MLN 

VCF 220 -3.51 -0.06 80 

TCM 48.7 -6.35 -0.06 1.76MLN 

HPX 27.5 -1.43 -0.03 494,350 

 

Top 5 cổ phiếu tác động giảm lên HNX-index 

CK Giá % Index pt KLGD 

SHN 7.4 -3.9 -0.05 3,300 

SGC 92.8 -4.72 -0.02 1,400 

SCI 72 -2.7 -0.02 13,400 

VGS 13.1 -2.96 -0.01 82,200 

S99 17.7 -1.12 -0.01 92,600 

 

Top 5 cổ phiếu tác động tăng lên HNX -index 

CK Giá % Index pt KLGD 

SHB 17.3 1.17 0.43 5.04MLN 

SHS 17.3 6.79 0.33 6.7MLN 

VIX 22.5 9.76 0.31 4.59MLN 

L14 57.4 9.96 0.14 292,800 

NVB 8.7 2.35 0.12 4.96MLN 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: 

Trên đồ thị tháng, VNINDEX sau khi break out xu hướng giảm giá dài hạn trước đó tại vùng 930 

vượt trendline và đi lên mạnh mẽ. Chỉ số thậm chí đã vượt đỉnh 1030 thiết hồi hồi tháng 11/2019 

để tiến lên vùng fibo mở rộng 261.8% tại 1080. 

 

Trên đồ thị tuần, VNINDEX vẫn tiếp tục tăng điểm mạnh cho dù chỉ số sức mạnh RSI đã đi vào 

vùng quá mua. Vùng 1058-1068 cũng sẽ là khu vực rung lắc mạnh trước đó. 
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Trên đồ thị ngắn hạn, VNINDEX đang cho thấy sự giằng co tại vùng fibo 261.8% quanh 1065. 

Vùng gap trước đó 1045-1048 vẫn đang thể hiện sự yếu dần của chỉ số. Ngoài ra sự phân kỳ âm 

của chỉ số sức mạnh RSI và thu hẹp biên của ADX đang báo hiệu sự tạo đỉnh ngắn hạn. 

 

DỰ BÁO TUẦN 21/12 – 25/12: 

Dịch bệnh Sar-Cov 2 vẫn đang bùng phát mạnh mẽ tại các quốc gia đặc biệt là Mỹ, khối EU, châu 

Phi và một số nước Châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các nước cũng đang mau chóng 

triển khai tiêm vacxin trên người theo quy mô lớn. Gói kích thích lần 2 của Mỹ đã được chấp thuận 

và cố gắng triển khai sớm. Căng thẳng giữa các quốc gia Iran, Israsel và Mỹ đang khá phức tạp 

khiến cho giá dầu tăng mạnh. 

Trong nước, dịch bệnh được kiểm soát khá tốt và vacxin đã được tiêm thí nghiệm trên người, hy 

vọng sẽ sớm đạt được kết quả tốt. Lãi suất thấp tiếp tục được duy trì để hỗ trợ nền kinh tế sớm 

phục hồi. Các dòng vốn mới đổ bộ vào Việt Nam tiếp tục được cải thiện, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Thailand. Các hiệp định thương mại với EU sẽ hứa hẹn nhiều bước tiến cho xuất khẩu. 

Thị trường tuần tới được dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm tuy nhiên không còn sốc, dự báo phiên xanh 

đỏ xen kẽ quanh 1070.  

BỘ LỌC CỔ PHIẾU TUẦN QUA: 

STT CK Thời gian GIÁ(CLOSE) KHỐI LƯỢNG 

1 VCG 16/12 42.7 681,800 

2 AGG 16/12 31.2 3,859,780 

3 DIG 18/12 27.35 6,476,930 

4 VPG 17/12 16.7 2,614,120 

5 FCN 16/12 12.5 1,811,090 
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6 FRT 14/12 27.2 4,176,460 

7 HHS* 17/12 5.14 9,357,070 

8 ITA 16/12 5.67 24,865,040 

9 KHP 14/12 6.74 975,170 

10 KVC 17/12 1.3 1,516,700 

11 MST 14/12 5 1,586,900 

12 PC1 15/12 22.5 993,440 

13 VIP 15/12 8.33 1,357,780 

14 PET 15/12 16.6 7,664,280 

15 PHR 15/12 63.9 1,956,140 

16 PVL 17/12 1.3 854,300 

17 PXS 14/12 7.13 483,150 

18 SCR 15/12 7.43 9,278,340 

19 TGG 17/12 1.1 710,400 

20 VCI 14/12 45.5 1,292,050 

Chú ý: Dòng tiền vẫn duy trì khá mạnh tập trung ở nhóm midcap, penny và 1 số cổ phiếu có câu 

chuyện. 

Hành động: 

- Nhà đầu tư ngắn hạn: Có thể tranh thủ cơ cấu danh mục dải ngân T+(chi tiết xin liên hệ 

024 3573 0200 - máy lẻ 808) 

- Nhà đầu tư trung hạn: Dải ngân trở lại các mã ngành Bất động sản nhà ở, khu công nghiệp, 

thủy sản - chăn nuôi, điện và thép. 

Báo cáo này được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia phân tích của công ty Cổ phần Chứng 

khoán Châu Á Thái Bình Dương – APEC, bài viết chỉ có giá trị tham khảo, APEC không 

chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng tài liệu này 

 

Phát hành bởi: Phòng phân tích – Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình 

Dương – APEC 

Chuyên viên phân tích: Nguyễn Xuân Đức 

Hội sở chính: 

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Tp Hà Nội 

Tel: (84-24) 35730200 ext: 808 

Fax: (84-24) 35771966 

Email: ducnx@apec.com.vn;  Website: http://www.apec.com.vn 
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